
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 24 Tổ 1, Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

25/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HOÀNG 
THỊNH

3801155145

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây ăn quả 0121

2. Trồng cây điều 0123

3. Trồng cây hồ tiêu 0124

4. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

5. Sản xuất giày dép 1520

6. Trồng cây lấy sợi 0116

7. Thu gom rác thải không độc hại 3811

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ 
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG)

4661

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

11. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

12. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

4290

14. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất than không khói  

3290

15. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất nước đá

3530

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về môi trường 

7490

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XÂY DỰNG THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ TÂN HOÀNG THỊNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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17. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp lý)

6619

18. Chăn nuôi trâu, bò 0141

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động đo đạc bản đồ; Thiết kế kiến trúc công 
trình; Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng và công nghiệp; Thẩm tra thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế điện công trình 
dân dụng và công nghiệp; Thẩm tra thiết kế điện công trình 
dân dụng và công nghiệp; Thiết kế cấp, thoát nước công trình 
xây dựng; Thẩm tra thiết kế cấp, thoát nước công trình xây 
dựng; Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy; Thẩm tra thiết 
kế hệ thống phòng cháy chữa cháy; Thiết kế quy hoạch xây 
dựng; Thẩm tra thiết kế quy hoạch xây dựng; Lập tổng dự toán 
và dự toán công trình; Lập dự án đầu tư; Tư vấn đấu thầu (trừ 
tư vấn pháp luật); Quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng; 
Khảo sát địa chất công trình xây dựng; Khảo sát địa hình công 
trình xây dựng;

7110(Chính)

20. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

21. Khai thác quặng sắt 0710

22. Xây dựng nhà các loại 4100

23. Phá dỡ 4311

24. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

25. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê 
như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô 
đặc; Sản xuất các chất thay thế cà phê ; Trộn chè và chất phụ 
gia ; Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm

1079

26. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

27. Trồng cây chè 0127

28. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

29. Trồng cây lâu năm khác 0129

30. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

31. Thu gom rác thải độc hại 3812

32. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

33. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

34. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. Dịch vụ định giá bất 
động sản. Quản lý bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản

6820

35. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Dịch vụ kế toán.

6920
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36. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn ống nối, khớp nối 
và chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: 
ống, ống dẫn, vòi, cút chữ T, ống cao su; Bán buôn cọc bê 
tông; Bán buôn tôn, cừ tràm

4663

37. Cho thuê xe có động cơ 7710

38. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

39. Khai thác và thu gom than non 0520

40. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

41. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

42. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

43. Khai thác và thu gom than bùn 0892

44. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

45. Bán buôn gạo 4631

46. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn trứng và sản 
phẩm từ trứng; - Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; Bán buôn 
hạt tiêu, gia vị khác  

4632

47. Chăn nuôi lợn 0145

48. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm 
không khí và nước

7120

49. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống an 
ninh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

50. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình đường sắt, cầu, đường bộ, giao 
thông

4210

51. Trồng lúa 0111

52. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

53. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

54. Trồng cây hàng năm khác 0119

55. Trồng cây cao su 0125

56. Trồng cây cà phê 0126

57. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

58. Chăn nuôi khác 0149
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59. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế sản phẩm cơ khí; Thiết kế tạo mẫu, đồ họa

7410

60. Chuẩn bị mặt bằng 4312

61. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) 

4321

62. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và không gia công cơ khí, 
tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

63. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

64. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

65. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

66. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

67. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

68. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

69. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

70. Trồng cây mía 0114

71. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

72. Khai thác và thu gom than cứng 0510

73. Chăn nuôi dê, cừu 0144

74. Chăn nuôi gia cầm 0146

75. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 285020768

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 24 Tổ 1, Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, 
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 24 Tổ 1, Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

ĐỒNG XUÂN SÁU Nam
05/10/1983 Kinh Việt Nam

03/02/2016 Công an tỉnh Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285020768
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 24 Tổ 1, Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, 
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 24 Tổ 1, Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐỒNG XUÂN SÁU Nam

05/10/1983 Kinh Việt Nam

03/02/2016 Công an tỉnh Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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